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Hướng dẫn du lịch
	Stt
	Họ và tên giáo viên
	Số lượng      sinh viên
	Mã số   Sinh viên
	Họ và tên sinh viên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	TS. Đinh Thị Dậu
	5
	0441390037
	Mai Thị
	Chuyªn
	VNH
	

	
	
	
	0441390023
	Mai Thị
	Tuyến
	VNH
	

	
	
	
	0441390015
	Trần Thị
	Hương
	VNH
	

	
	
	
	0441290038
	Nguyễn Thị
	Tuyền
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290065
	Bùi Thị
	Loan
	DL & KS1
	

	2
	ThS. Lê Thu Hương
	10
	0441290037
	Nguyễn Thị
	Nguyệt
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290060
	Nguyễn Thị
	Vân
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290044
	Nguyễn Thị
	Liên
	DL & KS1
	

	
	
	
	441290003
	Nguyễn Đức
	Long
	DL & KS2
	

	
	
	
	0441290074
	Phạm Thị Mai
	Ly
	DL & KS2
	

	
	
	
	0441290112
	Nguyễn Thị
	Huyền
	DL & KS2
	

	
	
	
	0441290069
	Nguyễn Thị
	Thu
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441390002
	Lê Thị
	Anh
	VNH
	

	
	
	
	0441390036
	Lê Thị Thiều
	Trang
	VNH
	

	
	
	
	0441390009
	Nguyễn Thị Hải
	Yến
	VNH
	

	3
	ThS. Trần Đức Thành
	10
	0441390041
	Trương Thị
	Quỳnh
	VNH
	

	
	
	
	0441390030
	Nguyễn T Huyền
	Trang
	VNH
	

	
	
	
	0441390045
	Hoàng Thị
	Hương
	VNH
	

	
	
	
	0441290046
	Uông Thị
	Thuý
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290045
	Nguyễn Thị
	Vân
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290049
	Nguyễn T Minh
	Hảo
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290061
	Trần Huyền
	Trang
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290059
	Lê Thị
	Xinh
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290026
	Hoàng Thị Mai
	Hương
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290010
	Nguyễn Thị Kim
	Ngân
	DL & KS1
	

	4
	ThS. Nguyễn T Hồng Vân
	10
	0441390021
	Bùi Thị
	Hiền
	VHN
	

	
	
	
	0441390013
	Nguyễn T Ngọc
	Yến
	VNH
	

	
	
	
	0441390032
	Nguyễn Thị
	Lân
	VNH
	

	
	
	
	0441290031
	Dương Thị
	Quỳnh
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290040
	Trần Thị
	Hương
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290042
	Lê Thu
	Hoà
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290078
	Nguyễn Thị
	Phương
	DL & KS2
	

	
	
	
	0441290032
	Vũ Thị
	Sang
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290008
	Nguyễn Thị
	Hà
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290050
	Vũ Thị
	Sinh
	DL & KS1
	

	5
	ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
	6
	0441390042
	Lê Thị
	Mai
	VNH
	

	
	
	
	0441390014
	Trần Thị
	Ngọc
	VNH
	

	
	
	
	0441390050
	Phạm Thị
	Hương
	VNH
	

	
	
	
	0441290066
	Lê Thị Thuý
	Hoa
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290025
	Đào Thị Thuý
	Lan
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290001
	Đỗ Thị Thanh
	Loan
	DL & KS1
	

	6
	ThS. Phạm Văn Đại
	5
	0441390055
	Trần Thị Kim
	Huân
	VNH
	

	
	
	
	0441390010
	Nguyễn Thị
	Anh
	VNH
	

	
	
	
	0441390025
	Nguyễn Thị
	Lan
	VNH
	

	
	
	
	0441390016
	Vũ Thị Thu
	Trang
	VNH
	

	
	
	
	0441290109
	Vũ Thị
	Loan
	DL & KS2
	

	7
	TS. Nguyễn Phương Huyền
	5
	0441290053
	Trương T Hồng
	Thơm
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290071
	Nguyễn Thị
	Hoà
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290058
	Lê Thị
	Thuỷ
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290054
	Vũ Thị Huyền
	Diệu
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441290067
	Nguyễn Thuỳ
	Hương
	DL & KS1
	

	8
	ThS. Nguyễn Giang Nam
	5
	0441290035
	Nguyễn Huyền
	Thu
	DL & KS2
	

	
	
	
	0441290063
	Bùi Thị
	Phương
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441390007
	Dương Thị Cẩm
	Vân
	VNH
	

	
	
	
	0441390029
	Nguyễn T Hồng
	Nhung
	VNH
	

	
	
	
	0441390047
	Phạm Thị
	Hương
	VNH
	

	9
	ThS. Dương Đình Bắc
	5
	0441290033
	Đỗ Văn
	Thế
	DL & KS1
	

	
	
	
	0441390001
	Ngô Thị Thanh
	Thuỳ
	VNH
	

	
	
	
	0441390004
	Chu Thị Lan
	Anh
	VNH
	

	
	
	
	0441390017
	Nguyễn Diệu
	Thuý
	VNH
	

	
	
	
	0441290097
	Trần Thị
	Hường
	DL & KS2
	

	10
	Tổng
	61
	
	
	
	
	


Trưởng khoa

(Đã ký)
TS. Đinh Thị Dậu
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